
TT MSHV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 210202001 Nguyễn Thanh Bình Nam 30/9/1980 TPHCM

2 210202003 Đặng Ngọc Duy Nam 29/01/1995 TPHCM

3 210202004 Lê Thanh Hòa Nam 18/6/1992 Bình Định

4 210202005 Lê Thanh Hùng Nam 20/01/1978 Quảng Ngãi

5 210202006 Phạm Lê Khoa Nam 06/10/1987 TPHCM

6 210202007 Cao Thị Yến Khoa Nữ 12/11/1997 Vĩnh Long

7 210202008 Cao Phan Xuân Quí Nam 15/3/1999 Bình Định

8 210202009 Lê Thanh Quý Nữ 10/4/1998 Lâm Đồng

9 210202010 Đinh Thanh Tùng Nam 20/8/1998 Kon Tum

10 210202011 Nguyễn Viết Xuân Nam 07/10/1997 BR-VT

11 210201001 Ngô Thanh Bình Nam 30/01/1984 Gia Lai

12 210201002 Nguyễn Tấn Bảo Cường Nam 05/01/1996 Bình Định

13 210201003 Phan Huy Đức Nam 09/02/1994 Long An
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14 210201005 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 25/4/1983 TPHCM

15 210201006 Võ Thị Ngọc Huyên Nữ 02/10/1998 Bến Tre

16 210201007 Trần An Khang Nam 23/01/1996 Kiên Giang

17 210201008 Nguyễn Thanh Khiêm Nam 21/4/1995 Khánh Hòa

18 210201010 Trương Tuấn Ngạn Nam 12/12/1997 TPHCM

19 210201011 Đào Đại Nghĩa Nam 31/12/1997 Bình Thuận

20 210201012 Trần Khánh Nguyên Nam 21/7/1996 Quảng Nam

21 210201014 Nguyễn Huỳnh Phú Nam 08/11/1998 Khánh Hòa

22 210201015 Lý Bình Tấn Nam 07/3/1997 Bình Thuận

23 210201016 Phạm Đức Thành Nam 07/11/1996 TPHCM

24 210201017 Đặng Thị Thạch Thảo Nữ 23/02/1998 ĐakLak

25 210201018 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 20/3/1997 Nghệ An

26 210201019 Lê Nhựt Trung Nam 19/11/1997 Đồng Tháp

27 210201020 Huỳnh Thanh Tú Nam 11/8/1981 TPHCM

28 210201021 Phan Minh Tuấn Nam 20/5/1997 Đồng Nai

29 210201022 Đinh Huỳnh Tuệ Tuệ Nữ 10/11/1998 Bình Định

30 210201023 Phan Ngọc Vũ Nam 20/5/1988 Quảng Bình
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31 CH2002040 Đỗ Thị Như Ngọc Nữ

32 CH2004013 Lâm Mỹ Quỳnh Nữ

33 210101003 Vũ Tuấn Hải Nam 23/7/1999 Gia Lai

34 210101006 Lê Hồng Hiển Nam 01/02/1998 DakLak

35 210101012 Lê Viết Nam Nam 07/01/1997 TPHCM

36 210101013 Lê Nguyễn Kim Ngọc Nữ 26/01/1997 An Giang

37 210101022 Đặng Hoài Thương Nam 26/6/1994 Tiền Giang

38 210101025 Nguyễn Thị Yến Nữ 26/04/1996 Cần Thơ
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